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HÓA HỌC 11 
I. LÝ THUYẾT:
Dạng 1: Viết PTHH

Câu 1: Thực hiện chuỗi phản ứng
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Dạng 2: Nhận biết

Câu 3: Nhận biết hóa chất bị mất nhãn . Viết phương trình phản ứng xảy ra.

a) các khí C2H6, C2H4, C2H2, CO2, N2





b) các chất lỏng benzen, stiren, toluen, hex-1-in, hexan.

c) Các chất lỏng ancol etylic, axit axetic, phenol, glixerol, benzen

d) Các chất lỏng C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCHO
II. BÀI TOÁN
Dạng 3: Bài toán xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo

Câu 4. Một hỗn hợp 2 ankan kế tiếp có khối lượng 24,8 gam có thể tích tương ứng là 11,2 lít (ở đktc).
a. Xác định CTPT của 2 ankan.
b. Tính % theo khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp ban đầu
Câu 5. Đốt cháy hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau ta thu được 11,7g H2O và 17,6g CO2. 
a. Xác định CTPT của hai hidrocacbon trên
b. Tính % theo khối lượng mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp ban đầu
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 2.24 lít hỗn hợp khí propilen và butilen. Toàn bộ sản phẩm cháy thu được sục qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa và thấy khối lượng bình tăng lên m gam. 

a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. 

Tính giá trị m
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 4.48 lít hỗn hợp hai anken X (đktc) là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 11.2 lít khí CO2 (đktc).

a. Xác định công thức của hai anken.

b. Tính % thể tích mỗi anken trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít hỗn hợp X gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp nhau cần 26.88 lít khí oxi.

a. Xác định công thức của hai anken.

b. Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom dư, tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng.

Câu 9: Hòa tan 13,4 (g) hh 2 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước thu 50 (g) dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất phản ứng với lượng dư bạc nitrat trong dung dịch amoniac, thu được 10,8 (g) bạc. Phần thứ hai trung hòa bằng dd NaOH 1M thì cần 100 ml.


Xác định CTPT của 2 axit, tính %m của mỗi axit trong hỗn hợp. Tính nồng độ % của mỗi axit trong dd A.
Câu 10. Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). 

a. Xác định công thức phân tử của hai ancol.

b. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol một ancol no, đơn chức X cần V lít O2 (đktc) thu được 6.72 lít khí CO2 (đktc) và  gam nước.


a.Xác định công thức phân tử của X.


b.Tính giá trị m.
Câu 12. Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. 

a. Xác định CTPT của hai anđehit.

b. Tính % theo khối lượng mỗi andehit trong hỗn hợp đầu.

Câu 13. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni, t0), thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. 
a.Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trong X.

b.Tính khối lượng của mỗi andehit trong hỗn hợp X
Dạng 4: Bài toán hỗn hợp các chất tác dụng tùy theo tính chất hóa học
Câu 14. Cho 12,2 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí (đktc).

a. Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp X gồm hai ancol CH3OH và C2H5OH thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và m gam nước.

a. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

b. Tính giá trị m.

c. Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1400C thu được hỗn hợp 3 ete. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.
Câu 16. Trung hòa 16,6 gam hỗn hợp axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,2 gam hỗn hợp hai muối. Xác định thành phần % khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp đầu
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1.HIDROCACBON
Câu1. Công thức tổng quát của ankan là:

A.
CnH2n

B.
CnH2n-2 ( n 
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C.
CnH2n + 2 ( n
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Câu2. Công thức tổng quát của anken là:


A.
CnH2n
( n
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B.
CnH2n-2 ( n 
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C.
CnH2n + 2 ( n>1)   
D. CnH2n( n
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Câu3. Công thức tổng quát của ankin là:


A.
CnH2n


B.
CnH2n-2 ( n 
[image: image36.wmf]³

 2)

C.
CnH2n + 2 ( n>1)
      D. CnH2n-2 ( n 
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Câu4. Công thức tổng quát của ankylbenzen  là:


A.
CnH2n


B.
CnH2n-2 ( n 
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C.
CnH2n – 6 ( n>5)
      D. CnH2n – 6 ( n>6)

Caâu 5: Trong caùc nhaän xeùt döôùi ñaây, nhaän xeùt naøo sai ?
    A. Taát caû caùc ankan ñeàu coù coâng thöùc phaân töû CnH2n+2   
    B. Taát caùc chaát coù CTPT CnH2n+2 ñeàu laø ankan

   C. Taát caû caùc ankan ñeàu chæ coù lieân keát ñôn trong phaân töû

   D. Taát caû caùc chaát chæ coù lieân keát ñôn trong phaân töû ñeàu laø ankan     
Caâu 6: Teân goïi  cuûa chaát höõu cô X coù CTCT :

                          CH3 – CH – CH – CH2 – CH3
                                   CH3    CH3            laø:

   A. 3,4-ñimetylpentan        





B. 2,3-ñimetylpentan     
  C. 2,3 ñimetylbutan        





D. 2- etyl-3-metylbutan

Câu 7: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi  là:  2 – Clo – 3 – metyl pentan. Công thức cấu tạo của X là: 

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 

      C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl 
D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3 

Câu 8: Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

      A. 3 đồng phân 
B. 4 đồng phân 

C. 5 đồng phân 

D. 6 đồng phân

Câu 9: Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau?      A. 4  


B. 5  


C. 2  


D. 3  


Câu 10 Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu đồng phân tác dụng với ddAgNO3/ddNH3 tạo kết tủa vàng? 


A. 4


B. 3


C. 2


D. 1

Câu 11: Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu đồng phân của ôlêfin?


A. 4


B. 3


C. 5


D. 6

Câu 12 Hidrocacbon nào sau đây có đồng phân cis-trans

     A.CH3-CH = CH – CH3                      B. CH [image: image39.wmf]º

C – CH2- CH3
  C. CH3(CH3)-C= CH- CH3
D. CH2 = C=CH2

Câu 13 Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

A. Phản ứng tách.
B. Phản ứng thế.

C. Phản ứng cộng.
D. Cả A, B và C.

Câu 14 Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:

A. 1-clo-2-metylbutan.
             B. 2-clo-2-metylbutan.


C. 2-clo-3-metylbutan.
             D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 15 Đốt cháy các hiđrocacbon của dãy đồng đẳng nào dưới đây thì tỉ lệ mol H2O : mol CO2 > 1 

A. ankan.


B. Anken.


C. Ankin.


D. Aren

Câu 16: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. 2-metylpropen và but-1-en              
B. Propen và but-2-en 
C. eten và but-2-en


            D. Eten và but-1-en 

Câu  17 Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.



C. K2CO3, H2O, MnO2.

B. C2H5OH, MnO2, KOH.



D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 18 X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy X được nco2 = nH2O. X có thể gồm

A. 1xicloankan + anken.



B. 1ankan + 1ankin.


C. 2 anken.





D. A hoặc B hoặc C.

Câu 19 Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ? 
A. 3-Metylbut-1-en.
B. 2-Metylbut-1en.
C. 3-Metylbut-2-en.
D. 2-Metylbut-2-en.

Câu 20 :1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ?

A. 1 mol.


B. 1,5 mol.


C. 2 mol.


D. 0,5 mol.

Câu 21 Chất nào sau đây không phải là sản phẩm cộng  giữa dung dịch brom và isopren (theo tỉ lệ mol 1:1) 
A. CH2BrC(CH3)BrCH=CH2.


B. CH2BrC(CH3)=CHCH2Br.      
        

C. CH2BrCH=CHCH2CH2Br.


D. CH2=C(CH3)CHBrCH2Br.

Câu 22: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3
A. etan.

B. etilen.


C. axetilen.


D. xiclopropan. 
Câu 23: Dãy gồm các chất đều tác dụng AgNO3 trong dung dịch NH3:

    A. Andehit axetic, butin-1, etilen.                 B. Vinylaxetilen, butin-1, propin

    C. Andehit axetic, butin-2, axetilen.             D. Andehit fomic, axetilen, etilen.


Câu 24: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).             



B. Benzen + H2 (Ni, p, to).     

C. Benzen + Br2 (dd).  



D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 25: Tính chất nào không phải của benzen 

A. Tác dụng với Br2 (to, Fe). 



B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ).

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4.      

D. Tác dụng với Cl2 (as).

Câu 26: Tính chất nào không phải của toluen ?

A. Tác dụng với Br2 (to, Fe).      


B. Tác dụng với Cl2 (as).

C. Tác dụng với dung dịch KmnO4, to.   

D. Tác dụng với dung dịch Br2.  

Câu 27:  Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ?

A. dd Br2.               
B.   H2 ,Ni,to.   
C. dd KMnO4.      
D. dd NaOH. 
Câu 28: Dùng dung dịch nước Br2 làm thuốc thử có thể phân biệt:

    A. Metan, etan.          B. Toluen, stiren.            C. Etilen, stiren          D. Etilen, propilen.
2. HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC
Câu 29: Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức mạch hở là

 A. CnH2n+2OH.                B. CnH2n+1OH.                      C. CnH2n-1OH.                 D. CnH2n+2Oa.

Câu 30: Ancol etylic (C2H5OH) tác dụng được với tất cả các chất nào trong các dãy sau

 A. Na, HBr, CuO.      B. Na, HBr, Fe.            C. CuO, KOH, HBr.                     D. Na, HBr, NaOH.

Câu 31: Phản ứng nào sau đây không tạo ra ancol etylic

 A. lên men glucozơ (C6H12O6).                                 B. thuỷ phân etylclorua (C2H5Cl).

 C. nhiệt phân metan (CH4).                                       D. cho etilen (C2H4) hợp nước.

Câu 32: Ancol (ancol) etylic có thể được tạo thành trực tiếp từ

 A. etilen.                       B. glucozơ.                           C. etylclorua.                  D. tất cả đều đúng.

Câu 33: Ancol tách nước tạo thành anken (olefin) là ancol

 A. no đa chức.             B. no, đơn chức mạch hở.         C. mạch hở.                D. đơn chức mạch hở. 

Câu 34: Công thức phân tử C4H10O có số đồng phân

 A. 2 đồng phân thuộc chức ete.                                 B. 3 đồng phân thuộc chức ancol (ancol).

 C. 2 đồng phân ancol (ancol) bậc 1.                           D. tất cả đều đúng.

Câu 35: Khi cho ancol tác dụng với kim loại kiềm thấy có khí H2 bay ra. Phản ứng này chứng minh

 A. trong ancol có liên kết O-H bền vững.                  B. trong ancol có O.

 C. trong ancol có OH linh động.                                D. trong ancol có H linh động.

Câu 36: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 A. C2H5OC2H5.             B. C2H4.                              C. CH3CHO.                  D. CH3COOH.

Câu 37: Đun nóng hỗn hợp etanol và metanol với H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm  A. 1.                              B. 2.                                     C. 3.                               D. 4.

Câu 38: Các ancol (ancol) no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo ra anđehit là

 A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.                                     B. ancol bậc 3.

 C. ancol bậc 2.                                                            D. ancol bậc 1.

Câu 39: Chất nào sau đây khi tác dụng với H2 (Ni, t0) tạo ra ancol etylic?

 A. HCOOCH3.             B. C2H5OC2H5.                    C. CH3CHO.                  D. CH2=CHCHO.

Câu 40: Ancol X khi đun nóng với H2SO4 đặc ở 1800C cho 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học) là A. pentanol-1.              B. butanol-2.                         C. propanol-2.               D. butanol-1.

Câu 41: Anken 3-metylbuten-1 là sản phẩm chính khi loại nước ancol nào sau đây?

 A. 2,2 đimetyl propanol-1.                                        B. 2 meyl butanol-1.

 C. 3 metyl butanol-1.                                                D. 2 metyl butanol-2.
Câu 42: Một chất X có CTPT là C4H8O. X làm mất màu nước brom, tác dụng với Na. Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-1-ol.

B. but-3-en-2-ol.
C. 2-metylpropenol.
D. tất cả đều sai.
Câu 43: Anđehit no, đơn chức mạch hở có công thức chung là

 A. CnH2n-1CHO (n≥2).                                              B. CnH2n(COOH)2 (n≥0).

 C. CnH2n+1CHO (n≥0).                                             D. CnH2n+1CHO (n≥1).

Câu 44: Số đồng phân anđehit có cùng công thức phân tử C5H10O là

 A. 3.                           B. 4.                                        C. 5.                             D. 6.

Câu 45: Để phân biệt anđehit axetic (CH3CHO) với ancol (ancol) etylic (C2H5OH) có thể dùng

 A. dung dịch NaOH.                                                 B. giấy quì tím.

 C. AgNO3 (Ag2O) trong dd NH3, đun nóng.            D. dung dịch NaCl.

Câu 46: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

 A. Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -CHO liên kết với gốc hiđrocacbon.

 B. Anđehit là hợp chất trung gian giữa ancol (ancol) bậc 1 và axit cacboxylic tương ứng.

 C. Anđehit no, đơn chức, mạch hở (trừ HCHO) khi tráng bạc thì tỉ lệ nanđehit:nAg = 1:2.

 D. Ôxi hoá ancol (ancol) đơn chức sản phẩm thu được là anđehit đơn chức.

Câu 47: Anđehit axetic không  được tạo thành trực tiếp từ

 A. ancol (ancol) etylic. B. axetilen.                           C. axit axetic.               D. este vinyl axetat.

Câu 48: Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

 A. CnH2n+1COOH (n≥0).                                           B. CnH2n-1COOH (n≥2).

 C. CnH2n+1COOH (n≥1).                                           D. CnH2n(COOH)2 (n≥0).

Câu 49: Số đồng phân axit có cùng công thức phân tử C4H8O2 là

 A. 1.                             B. 3.                                      C. 2.                             D. 4.   

Câu 50: Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp được axit axetic là

 A. C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3.                         B. C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3.

 C. C2H2, CH3CHO, HCOOCH3.                               D. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3.

Câu 51: Phenol lỏng, ancol etylic và axit axetic đều phản ứng được với 

 A. dung dịch NaOH.    B. dung dịch Na2CO3.           C. Na kim loại.             D. dung dịch Br2.

.

.
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